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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần Vật lý thạch học (Petrophysics)
Mã số học phần: 7060124
Số tín chỉ học phần: 3 TC (3-0-6)  Học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45 ; 		Bài tập: 0 ; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập:     0 ; 			Đồ án: 0; 		Tự học:90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Lê Hải An	0601-05
2. ThS. Vũ Hồng Dương	0601-14
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Học sau Địa vật lý đại cương (7060107).
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: Mục đích của học phần “Vật lý thạch học” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất cơ lý và vật lý thạch học của đất đá và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và khoáng sản rắn đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Vai trò của nghiên cứu vật lý thạch học trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.
4.1.2. TÍNH CHẤT VẬT LÝ THẠCH HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT ĐÁ
4.1.3. TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA ĐẤT ĐÁ 
4.1.4. TÍNH CHẤT TỪ CỦA ĐẤT ĐÁ 
4.1.5. TÍNH CHẤT PHÓNG XẠ CỦA ĐẤT ĐÁ
4.1.6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT ĐÁ, TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA ĐẤT ĐÁ.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Phân tích các mẫu đất đá theo các tính chất vật lý
4.2.2. Kĩ năng viết báo cáo, tổng hợp các kết quả về vật lý thạch học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Các tính chất cơ lý và vật lý thạch học của đất đá và đá chứa dầu khí (độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa, mật độ, độ dính ướt, áp suất mao dẫn, tỉ bề mặt, các tính chất điện, từ, phóng xạ, cơ học và nhiệt) và vai trò của vật lý thạch học trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và khoáng sản rắn
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU MÔN HỌC
	2
	4.1.1

	Chương 2
	
TÍNH CHẤT VẬT LÝ THẠCH HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT ĐÁ
	14
	4.1.2

	2.1
	Độ rỗng
	2
	

	2.2
	Độ thấm
	2
	

	2.3
	Độ bão hòa
	2
	

	2.4
	Mật độ
	2
	

	2.5
	Độ dính ướt
	2
	

	2.6
	Áp suất mao dẫn
	2
	

	2.7
	Tỉ bề mặt (bề mặt riêng)
	2
	

	Chương 3
	TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	4.1.3

	3.1
	Điện trở suất
	1
	

	3.2
	Chỉ số tăng điện trở
	1
	

	3.3
	Yếu tố thành hệ
	1
	

	3.4
	Hằng số điện môi
	1
	

	3.5
	Hoạt tính điện hóa
	1
	

	Chương 4
	TÍNH CHẤT TỪ CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	4.1.4

	4.1
	Độ từ cảm
	3
	

	4.2
	Mối quan hệ của độ từ cảm với các tham số vật lý thạch học của đá chứa dầu khí
	2
	

	Chương 5
	TÍNH CHẤT PHÓNG XẠ CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	4.1.5

	5.1
	Đặc tính phóng xạ tự nhiên của đất đá
	3
	

	5.2
	Mối quan hệ của tính phóng xạ tự nhiên với các tham số vật lý thạch học của đá chứa dầu khí
	2
	

	Chương 6
	TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT ĐÁ
	7
	4.1.6

	6.1
	Biến dạng thể tích
	2
	

	6.2
	Tốc độ truyền sóng đàn hồi trong môi trường đất đá rỗng
	2
	

	6.3
	Mô hình môi trường nhiều pha
	1.5
	

	6.4
	Hấp thụ của sóng đàn hồi trong môi trường đất đá rỗng
	1.5
	

	Chương 7
	TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA ĐẤT ĐÁ
	7
	4.1.7

	7.1
	Quy luật phân bố trường nhiệt trong lòng đất
	2
	

	7.2
	Tính dẫn nhiệt
	2
	

	7.3
	Mối quan hệ của tính chất nhiệt với các tham số vật lý thạch học của đá chứa dầu khí
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm đồ án môn học
	- Báo cáo đồ án môn học
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] Lê Hải An, Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Địa vật lý, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2002
[2] Mai Thanh Tân, Giáo trình Địa vật lý Đại cương, Trường Đại học Mỏ Địa chất
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
	2
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 1 (bài giảng môn học) và đọc thêm tài liệu tham khảo [1]; [2]

	2
	Chương 2: TÍNH CHẤT VẬT LÝ THẠCH HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT ĐÁ
	14
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 1 (bài giảng môn học) và đọc thêm tài liệu tham khảo [1]; [2]

	3
	Chương 3: TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	2
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 1 (bài giảng môn học) và đọc thêm tài liệu tham khảo [1]; [2]

	4
	Chương 4: TÍNH CHẤT TỪ CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	4
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2 (bài giảng môn học) và đọc thêm chương 3 tài liệu tham khảo [2]

	5
	Chương 5: TÍNH CHẤT PHÓNG XẠ CỦA ĐẤT ĐÁ
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3 (bài giảng môn học) và đọc thêm chương 2 tài liệu tham khảo [2]

	6
	Chương 6: TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT ĐÁ
	7
	4
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3 (bài giảng môn học) và đọc thêm chương 2 tài liệu tham khảo [2]

	7
	Chương 7: TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA ĐẤT ĐÁ
	7
	2
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3 (bài giảng môn học) và đọc thêm chương 4 tài liệu tham khảo [2]
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